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XÁC ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI VÀ PROTEIN THÔ 
THÍCH HỢP TRONG KHẨU PHẦN CHO LỢN NÁI XAO VA CHỬA 

KỲ 2 VÀ NUÔI CON 
Hoàng Thị Mai1, *, Lê Minh Hải1, Tạ Thị Bình1, Hồ Thị Dung2, Trần Thị Cúc3 

TÓM TẮT 

 Nghiên cứu này nhằm xác định mức năng lượng trao đổi và protein thô thích hợp trong khẩu phần cho lợn nái 
Xao Va sinh sản. Thí nghiệm được tiến hành trên 2 giai đoạn: chửa kỳ 2 và nuôi con đối với lợn nái Xao Va. 
Thí nghiệm được thiết kế kiểu CRD với 2 nhân tố trên 12 đơn vị thí nghiệm - lô (2 mức năng lượng x 2 mức 
protein x 3 lần lặp lại/mỗi sự kết hợp giữa mức năng lượng và mức protein), mỗi đơn vị thí nghiệm là một lô gồm 
3 con lợn. Hai mức năng lượng tương ứng trong giai đoạn chửa kỳ 2 và nuôi con là 2.950/3.050 và 3.000/3.100 
Kcal ME/kg thức ăn. Hai mức protein thô tương ứng trong các giai đoạn trên là 14,5/15,5 và 16/17%. Kết quả cho 
thấy, đối với lợn nái Xao Va mang thai, 2 mức năng lượng trao đổi 2.950 và 3.050 Kcal ME/kg thức ăn trong giai 
đoạn chửa kỳ 2 không tạo ra sự sai khác về các chỉ tiêu năng suất sinh sản. Tuy nhiên, lợn nái tiêu thụ khẩu phần 
có 15,5% protein thô có có khối lượng sơ sinh của lợn con đạt cao hơn so với lợn nái được nuôi bằng khẩu 
phần có mức protein thô 14,5% (2,60 so với 2,27 kg/ổ, 0,38 so với 0,35 kg/con). Đối với lợn nái Xao Va nuôi 
con, các chỉ tiêu sinh sản cũng tương đương giữa 2 mức năng lượng 3.000 và 3.100 Kcal/kg thức ăn. Lợn nái 
được cho ăn khẩu phần có 17% CP có khối lượng lợn con cai sữa cao hơn và thời gian chờ phối đạt kết quả 
ngắn hơn so với nhóm còn lại. Không có ảnh hưởng của tương tác giữa năng lượng và protein đến các chỉ 
tiêu nghiên cứu trong cả 2 giai đoạn. Như vậy, nên áp dụng khẩu phần có 2.950 Kcal ME/kg thức ăn và 15,5% 
CP cho lợn nái Xao Va mang thai và có 3.000 Kcal ME/kg thức ăn và 17% CP cho lợn nái Xao Va nuôi con để cải 
thiện năng suất sinh sản của lợn nái Xao Va. 

Từ khóa: Lợn nái Xao Va, năng lượng trao đổi, protein thô. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ26F

26 

Trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói 
riêng, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất trong số 
các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến các tính trạng 
sản xuất của vật nuôi và hiệu quả kinh tế trong chăn 
nuôi. Sử dụng thức ăn hiệu quả giúp giảm chi phí sản 
xuất, nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm và 
tăng tính cạnh tranh của ngành chăn nuôi trên thị 
trường trong nước và thế giới.  

Đối với lợn nái nội, việc nghiên cứu mức dinh 
dưỡng thích hợp là một trong những vấn đề quan 
trọng giúp cải thiện năng suất sinh sản vì trong điều 
kiện hiện nay chúng ta chưa có các nghiên cứu sâu 
về xác định nhu cầu dinh dưỡng cho từng giống lợn 
nội cụ thể mà mới chỉ có Tiêu chuẩn thức ăn cho lợn 
nội nói chung.  

Lợn Xao Va là giống lợn bản địa quý hiếm có từ lâu 
đời tại các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An, có sức 
chống chịu bệnh tật cao, ăn tạp, dễ nuôi,  thịt dai, 

1 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh 
2  Công ty TNHH Nghiên cứu phát triển Nông nghiệp và 
Thủy sản Minh Hải 
3 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

thơm, ngon ngọt rất hợp với thị hiếu của người tiêu 
dùng ngày nay.  

 Tuy nhiên, lợn Xao Va thường có năng suất chăn 
nuôi thấp, một mặt là do không được chọn lọc đúng 
phương pháp, mặt khác là do thức ăn và chế độ dinh 
dưỡng không hợp lý, thường là thiếu dinh dưỡng, đặc 
biệt là năng lượng và protein thấp, dẫn đến lợn sinh 
trưởng kém, động dục chậm và năng suất sinh sản 
không cao. Do đó, việc nghiên cứu xác định mức năng 
lượng và protein thích hợp đối với lợn Xao Va sinh sản 
làm căn cứ xây dựng những khẩu phần thức ăn đầy 
đủ, cân đối về dinh dưỡng cho chúng dựa trên các 
nguyên liệu sẵn có tại các địa phương là cần thiết 
nhằm góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi lợn nội, 
hạ giá thành sản phẩm thịt lợn đặc sản tại địa phương. 
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 36 lợn nái Xao 
Va mang thai ở lứa đẻ 2 - 3. Lợn nái được đưa vào thí 
nghiệm đồng đều về khối lượng, độ tuổi, điều kiện 
chăm sóc, nuôi dưỡng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Bố trí thí nghiệm 
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Thí nghiệm được thiết kế kiểu ngẫu nhiên hoàn 

toàn (CRD) với 2 nhân tố thí nghiệm trên 12 đơn vị thí 
nghiệm - lô (2 mức năng lượng x 2 mức protein x 3 lần 

lặp lại/mỗi sự kết hợp giữa mức năng lượng và mức 
protein), mỗi đơn vị thí nghiệm là một nhóm (lô) gồm 3 
con lợn. 

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định mức năng lượng trao đổi và protein thô phù hợp trong khẩu 
phần cho lợn nái Xao Va sinh sản 

Nghiệm thức Số lần lặp lại 
Chửa kỳ 2 Nuôi con 

ME (Kcal/kg) CP (%) ME (Kcal/kg) CP (%) 
NT1 3 2.950 

14,5 
3.000 

16 
NT2 3 3.050 3.100 
NT3 3 2.950 

15,5 
3.000 

17 
NT4 3 3.050 3.100 

- Các chỉ tiêu nghiên cứu: Số con sơ sinh/ổ (con); 
số con sơ sinh sống/ổ (con); khối lượng sơ sinh/con 
(kg); khối lượng sơ sinh/ổ (kg); số con cai sữa/ổ 
(con); khối lượng cai sữa/con (kg); Khối lượng cai 
sữa/ổ (kg); tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%); thời gian 
chờ phối đạt kết quả sau cai sữa của lợn nái (ngày). 

- Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu: 
Các chỉ tiêu được xác định theo TCVN 9713: 2013, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013 [1]. 

- Thức ăn, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý:  

Sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương 
gồm cám gạo, bột ngô, bột sắn, khô đậu tương, hỗn 
hợp thức ăn đậm đặc để xây dựng khẩu phần thức ăn 
dễ làm và có giá trị dinh dưỡng đảm bảo yêu cầu khẩu 
phần ở các nghiệm thức. Khẩu phần sau phối hợp 
được phân tích giá trị năng lượng trao đổi và protein 
thô để đảm bảo các mức yêu cầu ở các nghiệm thức. 

Lợn mang thai được cho ăn 2 lần/ngày (sáng, 
chiều), mức cho ăn là 1,4 kg thức ăn tinh và 1,5 kg 
rau xanh/con/ngày. Lợn nuôi con được cho ăn 2 
lần/ngày (sáng, chiều) với mức cho ăn là 1,8 - 2,0 kg 
thức ăn tinh và 2,0 kg rau xanh/con/ngày tùy theo 
số lợn con mà lợn nái nuôi. Sau khi cai sữa, lợn nái 
tiếp tục được cho ăn khẩu phần nuôi con đến khi 
phối giống có chửa. Lợn con đẻ ra được cắt răng, cắt 
rốn và cắt đuôi ngay. Cân trọng lượng sơ sinh trước 
khi bú. Úm lợn con sau khi đẻ bằng đèn úm tròn, căn 
cứ biểu hiện của lợn để điều chỉnh độ cao thấp của 

bóng đèn cho thích hợp. Không tắm cho lợn con 
trong suốt thời gian theo mẹ, khi rửa chuồng lợn con 
được chuyển sang ô khác. Lợn con được tập ăn lúc 7 - 
10 ngày tuổi, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn 
con từ tập ăn đến cai sữa có mức năng lượng 3.000 
kcal/kg và mức protein là 17%, được phối hợp từ các 
loại nguyên liệu gồm: bột ngô, cám gạo, đậu tương, 
premix khoáng và vitamin. Nước uống luôn có sẵn tại 
chuồng. Lợn con được cai sữa vào lúc 7 tuần tuổi.  

- Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được quản lý trên phần mềm excel và xử lý 
bằng phần mềm SPSS 22.0. Kết quả được trình bày dưới 
dạng trung bình [khoảng tin cậy 95%] (TB [95%CI]). Các 
số trung bình được cho là sai khác khi P < 0,05. 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của mức protein thô và năng lượng 
trong giai đoạn mang thai đến một số chỉ tiêu năng 
suất sinh sản của lợn nái Xao Va 

3.1.1. Ảnh hưởng của mức protein thô 

Ở lợn nái mang thai protein và các a xít amin 
được sử dụng cho duy trì, sinh trưởng của lợn mẹ và 
phát triển của bào thai. Sự tích lũy protein của bầu 
vú, tử cung, nhau thai và bào thai tăng lên từ từ trong 
suốt quá trình mang thai. Do đó, protein trong khẩu 
phần của lợn nái mang thai đóng một vai trò quan 
trọng trong sự sinh trưởng và phát triển của lợn mẹ 
và bào thai. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của mức protein thô trong khẩu phần giai đoạn mang thai đến một số chỉ tiêu đánh giá 
năng suất sinh sản của lợn nái Xao Va 

Chỉ tiêu 
Mức CP (%) 

P 
14,5 15,5 

Số con sơ sinh (con/ổ) 7,22 [6,18-8,26] 7,17 [6,15-8,23] 1,00 
Số con sơ sinh sống (con/ổ) 6,83 [5,97-7,70] 7,00 [6,14-7,86] 0,76 
Khối lượng sơ sinh (kg/ổ) 2,27 [2,08-2,47] 2,60 [2,41-2,79] 0,02 
Trung bình khối lượng sơ sinh (kg/con) 0,35 [0,31-0,38] 0,38 [0,35-0,41] 0,11 
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Kết quả bảng 2 cho thấy, 2 mức protein thô trong 
khẩu phần của lợn nái mang thai giai đoạn chửa kỳ 2 
(ngày mang thai thứ 85 - 114) trong nghiên cứu này 
không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về số con (số con 
sơ sinh/ổ và số con sơ sinh sống/ổ) nhưng có ảnh 
hưởng đến chỉ tiêu về khối lượng lợn con sơ sinh. Cụ 
thể, khi cho ăn bằng khẩu phần có mức protein thô 
14,5 - 15,5% trong giai đoạn chửa kỳ 2, lợn nái Xao Va 
có số con sơ sinh đạt 7,17 - 7,22 con/ổ, số con sơ sinh 
sống đạt 6,83  - 7,00 con/ổ, không có sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê giữa các cặp giá trị trung bình này. 
Tuy nhiên, lợn nái được cho ăn khẩu phần có mức 
protein thô 15,5% có khối lượng sơ sinh của lợn con 
trên toàn ổ đạt cao hơn so với lợn nái được nuôi bằng 
khẩu phần có mức protein thô 14,5% (2,60 so với 2,27 
kg/ổ), P=0,02. Trung bình khối lượng sơ sinh của lợn 
con của nhóm lợn nái ăn khẩu phần có 15,5% CP 
cũng có xu hướng cao hơn của nhóm lợn nái còn lại 
(0,38 so với 0,35 kg/con) nhưng sự sai khác này 
không có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05. Như vậy, 
nên áp dụng mức protein thô trong khẩu phần cho 
lợn nái Xao Va giai đoạn mang thai là 15,5% để cải 
thiện khối lượng sơ sinh của lợn con.  

Kết quả thí nghiệm này cao hơn chút ít so với kết 
quả trong thí nghiệm về dinh dưỡng của nhiệm vụ 
“Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Xao Va tại 
Nghệ An”. Lợn thí nghiệm trong nhiệm vụ này được 
cho ăn khẩu phần có 14,5% CP có số con sơ sinh đạt 
6,56 con/ổ và khối lượng sơ sinh lợn con đạt 0,33 
kg/con [2]. Sự sai khác này có lẽ là do lợn trong nái 
trong thí nghiệm của nhiệm vụ trước mới đẻ lứa đầu, và 
mức cho ăn chỉ 1,3 kg thức ăn tinh/ngày, lợn thí 

nghiệm trong dự án này đẻ ở lứa 2 - 3, và mức cho ăn là 
1,5 kg/con/ngày. Theo Koketsu và cs (2017) [3], lợn 
nái đẻ lứa 1 có năng suất sinh sản thấp hơn lợn nái đẻ ở 
lứa 2 - 5. Khi số lứa đẻ tăng lên thì năng suất sinh sản 
cũng tăng, đạt cao nhất ở lứa 3 - 4, sau đó giảm dần.  

Kết quả về số con sơ sinh của lợn nái Xao Va 
trong nghiên cứu này tương đương với một số giống 
lợn bản địa khác như lợn Bản Hòa Bình với 7,33 
con/ổ [4], lợn Lũng Pù là 6,05 - 6,75 con/ổ [5], lợn 
Cỏ và lợn Mẹo lần lượt là 7,48 và 7,60 con/ổ [6]. Tuy 
nhiên, kết quả về khối lượng sơ sinh của lợn con của 
lợn nái Xao Va thấp hơn chút ít so với một số giống 
bản địa như lợn Cỏ miền Trung là 0,4 kg/con [7], lợn 
Sóc là 0,40 - 0,45 kg/con [8], lợn Bản Hoà Bình là 
0,43 kg/con [4], nhưng cao hơn so với lợn Vân Pa, 
Quảng trị (0,28 kg/con). 

3.1.2. Ảnh hưởng của mức năng lượng trao đổi 

Mức năng lượng ăn vào của lợn nái trong giai 
đoạn mang thai không thích hợp sẽ ảnh hưởng đến 
năng suất sinh sản của lợn nái. Năng lượng ăn vào 
trong giai đoạn mang thai cao có thể gây ra sự suy 
yếu về thể trạng và các vấn đề về sinh sản như không 
thụ thai, sẩy thai ở lợn nái và giảm tiêu thụ thức ăn 
trong thời gian nuôi con. Ngược lại, năng lượng trong 
khẩu phần thấp trong suốt thời kỳ mang thai có thể 
làm tăng tỷ lệ lợn nái bị loại thải, hạn chế sự phát 
triển của bào thai và giảm khối lượng sơ sinh của lợn 
con  [9]. Kết quả về ảnh hưởng của mức năng lượng 
trao đổi trong khẩu phần của lợn nái Xao Va mang 
thai đến một số tính trạng sinh sản được trình bày ở 
bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của mức năng lượng trao đổi trong khẩu phần giai đoạn mang thai đến một số chỉ tiêu 
đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Xao Va 

Chỉ tiêu 
Mức năng lượng trao đổi (Kcal/kg) 

P 
2.950 3.050 

Số con sơ sinh (con/ổ) 7,44 [6,40-8,49] 7,00 [5,96-8,04] 0,51 
Số con sơ sinh sống (con/ổ) 7,06 [6,19-7,92] 6,78 [5,91-7,64] 0,61 
Khối lượng sơ sinh (kg/ổ) 2,54 [2,35-2,73] 2,34 [2,15-2,53] 0,12 
Trung bình khối lượng sơ sinh (kg/con) 0,37 [0,34-0,40] 0,36 [0,33-0,39] 0,60 

Kết quả bảng 3 cho thấy, 2 mức năng lượng trao 
đổi cho lợn nái Xao Va mang thai trong nghiên cứu 
này không tạo ra sự sai khác rõ ràng về các chỉ tiêu 
số con sơ sinh và khối lượng sơ sinh của lợn con. Số 
con sơ sinh ở 2 nghiệm thức dao động 7,00 - 7,44 
con/ổ, số con sơ sinh sống là 6,78 - 7,06 con/ổ. Khối 
lượng sơ sinh toàn ổ của nhóm được nuôi bằng khẩu 

phần có 2.950 Kcal ME/kg thức ăn là 2,54 kg/ổ, cao 
hơn đáng kể về giá trị tuyệt đối so với nhóm sử dụng 
khẩu phần có 3.050 Kcal ME/kg thức ăn (2,34 kg/ổ), 
sự chệnh lệch này chủ yếu do sự chênh lệch giá trị 
tuyệt đối về số con sơ sinh giữa 2 nghiệm thức, trung 
bình khối lượng sơ sinh của lợn con của 2 nghiệm 
thức là tương đương với 0,36 - 0,37 kg/con. Như vậy, 
việc tăng mức năng lượng của khẩu phần từ 2.950 lên 
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3.050 Kcal ME/kg thức ăn trong giai đoạn chửa kỳ 2 
cho lợn nái Xao Va không tạo ra sự cải thiện về các 
tính trạng số con và khối lượng sơ sinh của lợn con. 
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của Nguyễn Thị Tường Vy và cs (2008) [10], 
Trịnh Phú Cử (2010) [11], Vũ Phạm Xuân Anh và cs 
(2014) [12] về nghiên cứu ảnh hưởng của các mức 
dinh dưỡng cho lợn nái Móng Cái, Mẹo, Cỏ A Lưới 
giai đoạn mang thai. Theo các nghiên cứu này, mức 
năng lượng phù hợp nhất trong khẩu phần cho lợn 
nái mang thai là 2.900 - 3.000 Kcal. 

3.1.3. Ảnh hưởng của tương tác giữa mức protein thô 
và mức năng lượng trao đổi 

Trong nghiên cứu về dinh dưỡng, ngoài việc 
nghiên cứu nhu cầu của vật nuôi đối với các chất 
riêng lẻ, để tối ưu hiệu quả sử dụng thức ăn và khả 
năng sản xuất của vật nuôi thì còn cần quan tâm đến 
sự cân đối giữa các nhóm chất dinh dưỡng, đặc biệt 
là sự cân đối giữa năng lượng và protein. Vì vậy, việc 
nghiên cứu về tỷ lệ giữa năng lượng và protein thích 
hợp cho các đối tượng vật nuôi khác nhau đã luôn 
được quan tâm. Kết quả về ảnh hưởng của tương tác 
giữa mức protein thô và mức năng lượng trao đổi 
trong khẩu phần giai đoạn mang thai đến một số chỉ 
tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Xao Va 
trong nghiên cứu này được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của tương tác giữa mức protein thô và mức năng lượng trao đổi trong khẩu phần giai đoạn 
mang thai đến một số chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Xao Va 

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 P 
Số con sơ sinh (con/ổ) 7,33 

[5,86-8,81] 
7,11 

[5,64-8,58] 
7,56 

[6,08-9,03] 
6,89 

[5,42-8,36] 
0,74 

Số con sơ sinh sống (con/ổ) 6,89 
[5,67-8,11] 

6,78 
[5,56-8,00] 

7,22 
[6,00-8,44] 

6,76 
[5,52-7,98] 

0,76 

Khối lượng sơ sinh (kg/ổ) 2,33 
[2,06-2,60] 

2,22 
[1,95-2,49] 

2,74 
[2,48-3,01] 

2,46 
[2,19-2,73] 

0,48 

Trung bình khối lượng sơ sinh 
(kg/con) 

0,35 
[0,30-0,39] 

0,34 
[0,30-0,39] 

0,39 
[0,34-0,43] 

0,37 
[0,33-0,42] 

0,80 

Kết quả bảng 4 cho thấy, không có sự sai khác có 
ý nghĩa về các chỉ tiêu số con và khối lượng sơ sinh 
của lợn con giữa các nghiệm thức. Sự kết hợp giữa 2 
mức năng lượng 2.950 và 3.050 ME/kg thức ăn và 2 
mức protein thô 14,5 và 15,5% trong khẩu phần cho 
lợn nái Xao Va giai đoạn mang thai cho kết quả về số 
con sơ sinh của lợn nái là 6,89 - 7,56 con/ổ, số con sơ 
sinh sống 6,76 - 7,22 con/ổ, khối lượng sơ sinh của 
lợn con đạt 0,34 - 0,39 kg/con. Mặc dù sự sai khác là 
không rõ ràng nhưng NT3 (khẩu phần có 2.950 Kcal 
ME/kg và 15,5% CP) có xu hướng có kết quả cao 
nhất về các chỉ tiêu này. 

3.2. Ảnh hưởng của mức protein thô và năng lượng 
trong giai đoạn nuôi con đến một số chỉ tiêu năng 
suất sinh sản của lợn nái Xao Va 

3.2.1. Ảnh hưởng của mức protein thô 

Lợn nái trong giai đoạn nuôi con sẽ xảy ra sự huy 
động protein của cơ thể mẹ để cung cấp axit amin 
cho nhu cầu sản xuất sữa và tăng trưởng của mô vú  
[13]. Nếu hàm lượng protein khẩu phần thấp, sự huy 
động protein cơ thể mẹ xảy ra càng mạnh. Vì vậy, 
mức protein thích hợp trong khẩu phần đối với lợn 
nái nuôi con sẽ giúp tối đa hóa sản lượng sữa cho lợn 

con và giảm hao mòn con mẹ, bảo tồn thể trạng cho 
lợn mẹ cho các lần sinh sản sau. Kết quả về một số 
chỉ tiêu sinh sản của lợn nái Xao Va khi được cho ăn 
khẩu phần có hàm lượng protein khác nhau  thể hiện 
ở bảng 5. 

Bảng 5 cho thấy, mức protein thô trong khẩu 
phần của lợn nái nuôi con có ảnh hưởng đến khối 
lượng cai sữa của lợn con và thời gian chờ phối của 
lợn mẹ. Các chỉ tiêu số con cai sữa và tỷ lệ sống đến 
cai sữa không bị ảnh hưởng bởi 2 mức protein 16 và 
17% trong khẩu phần. Số con cai sữa của lợn nái Xao 
Va đạt 6,39 - 6,78 con/ổ, tỷ lệ sống đến cai sữa đạt 
94,24 - 96,97% khi được nuôi bằng khẩu phần có 16 -
17% CP. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu 
trên lợn Hương, lợn Hương nuôi con khi được cho ăn 
khẩu phần có 16% CP cho số con cai sữa đạt 6,4 - 6,6 
con/ổ, tỷ lệ sống đến cai sữa đạt 93,1 - 94,3%  [14].  

Khối lượng cai sữa của lợn con của nhóm lợn nái 
được nuôi bằng khẩu phần có 17% CP cao hơn nhóm còn 
lại (25,56 so với 21,45 kg/ổ), P=0,02. Trung bình khối 
lượng cai sữa của lợn con của lợn nái tiêu thụ khẩu phần 
có 17% CP đạt 3,82 kg/con, cao hơn nhóm tiêu thụ khẩu 
phần với 16% CP (chỉ đạt 3,46 kg/con), P=0,085.  
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Bảng 5. Ảnh hưởng của mức protein thô trong khẩu phần giai đoạn nuôi con đến một số chỉ tiêu đánh giá 
năng suất sinh sản của lợn nái Xao Va 

Chỉ tiêu 
Mức CP (%) 

P 
16 17 

Số con cai sữa (con/ổ) 6,39 [5,55-7,22] 6,78 [5,94-7,61] 0,47 
Khối lượng cai sữa (kg/ổ) 21,45 [19,05-23,86] 25,56 [23,16-27,97] 0,02 
Trung bình khối lượng cai sữa (kg/con) 3,46 [3,15-3,76] 3,82 [3,52-4,13] 0,085 
Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 94,24 [91,04-97,44] 96,97 [93,77-100,00] 0,20 
Thời gian chờ phối đạt kết quả (ngày) 47,17 [45,62-48,72] 43,83 [42,29-45,38] 0,008 

Việc tăng mức protein thô trong khẩu phần từ 16 
lên 17% trong giai đoạn nuôi con đã giúp làm giảm số 
ngày chờ phối đạt kết quả sau cai sữa lợn con của lợn 
nái Xao Va từ 47,17 xuống còn 43,83 ngày (P=0,008). 
Kết quả này sớm hơn đáng kể so với kết quả thu 
được trong thí nghiệm về dinh dưỡng của lợn nái Xao 
Va trong nhiệm vụ “Khai thác và phát triển nguồn 
gen lợn Xao Va tại Nghệ An”. Lợn nái trong nhiệm vụ 
này phối lại thành công sau khi cai sữa lợn con 50,44 
ngày khi được nuôi bằng khẩu phần có 3.000 Kcal 
ME/kg thức ăn và 15,5 - 16% CP [2]. Lợn con trong 
nhiệm vụ trước được cai sữa sau khi đẻ 60 ngày, 
muộn hơn 11 ngày so với lợn con trong dự án này (49 
ngày).  

Như vậy, kết quả nghiên cứu này cho thấy có thể 
tăng mức protein thô trong khẩu phần của lợn nái 
Xao Va trong giai đoạn nuôi con từ 16 lên 17% để cải 
thiện khối lượng cai sữa của lợn con và rút ngắn thời 
gian chờ phối của lợn mẹ. 

3.2.2. Ảnh hưởng của mức năng lượng trao đổi 

Tương tự như protein, mức năng lượng thích hợp 
cho lợn nái trong thời kỳ cho con bú là rất quan trọng 
để đảm bảo nhu cầu sản xuất sữa và duy trì thể trạng 
con mẹ. Kết quả về một số chỉ tiêu sinh sản quan 
trọng của lợn nái Xao Va khi được nuôi bằng hai 
khẩu phần có mức năng lượng khác nhau được thể 
hiện ở bảng 6. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của mức năng lượng trao đổi trong khẩu phần giai đoạn nuôi con đến một số chỉ tiêu 
đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Xao Va 

Chỉ tiêu 
Mức năng lượng trao đổi (Kcal/kg) 

P 
3.000 3.100 

Số con cai sữa (con/ổ) 6,83 [6,00-7,67] 6,33 [5,50-7,17] 0,36 
Khối lượng cai sữa (kg/ổ) 24,83 [22,42-27,23] 22,18 [19,78-24,59] 0,11 
Trung bình khối lượng cai sữa (kg/con) 3,69 [3,39-4,00] 3,58 [3,28-3,89] 0,57 
Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 96,55 [93,35-99,75] 94,65 [91,45-97,86] 0,36 
Thời gian chờ phối đạt kết quả (ngày) 45,33 [43,79-46,88] 45,67 [44,12-47,22] 0,74 

Bảng 6 cho thấy, lợn nái Xao Va nuôi con được 
tiêu thụ khẩu phần có 3.000 hay 3.100 Kcal ME/kg 
thức ăn đều đạt các chỉ tiêu sinh sản tương đương. 
Cụ thể: số con cai sữa đạt 6,33 - 6,83 con/ổ, khối 
lượng cai sữa đạt 3,58 - 3,69 kg/con, tỷ lệ nuôi sống 
là 94,65 - 96,55% và thời gian chờ phối đạt kết quả là 
45 ngày. Kết quả này cho thấy, mức năng lượng trao 
đổi 3.000 Kcal/kg thức ăn là thích hợp cho lợn nái 
Xao Va trong giai đoạn nuôi con. Việc nâng mức 
năng lượng của khẩu phần lên 3.100 Kcal/kg thức ăn 
không tạo ra sự cải thiện về các chỉ tiêu sinh sản 
quan trọng cho lợn nái Xao Va. Kết quả này phù hợp 
với một số kết quả nghiên cứu về xác định mức năng 
lượng thích hợp cho một số giống lợn bản địa khác 
như lợn Cỏ, lợn Mẹo [6], lợn Sóc Tây Nguyên [15]. 

3.2.3. Ảnh hưởng của tương tác giữa mức protein thô 
và mức năng lượng trao đổi 

Kết quả về ảnh hưởng của tương tác giữa mức 
protein thô và mức năng lượng trao đổi trong khẩu 
phần cho lợn nái Xao Va giai đoạn nuôi con đến một 
số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái trong 
nghiên cứu này được trình bày ở bảng 7. 

Bảng 7 cho thấy, không có ảnh hưởng của tương 
tác giữa protein và năng lượng trong khẩu phần của 
lợn nái Xao Va nuôi con đến các tính trạng sinh sản 
trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, nhìn vào giá trị tuyệt 
đối, lợn nái ở NT3 (tiêu thụ khẩu phần có 3.000 Kcal 
ME/kg và 17% CP) có xu hướng có số con cai sữa, 
khối lượng lợn con cai sữa, tỷ lệ sống đến cai sữa đạt 
cao nhất và thời gian chờ phối có kết quả ngắn nhất. 
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Bảng 7. Ảnh hưởng của tương tác giữa mức protein thô và mức năng lượng trao đổi trong khẩu phần giai đoạn 

mang thai đến một số chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Xao Va 
Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 P 

Số con cai sữa (con/ổ) 6,65  
[5,37-7,74] 

6,22  
[5,04-7,40] 

7,11  
[5,93-8,29] 

6,44  
[5,26-7,63] 0,75 

Khối lượng cai sữa (kg/ổ) 22,24  
[18,84-25,65] 

20,66  
[17,25-24,06] 

27,41  
[24,01-30,81] 

23,71  
[20,31-27,11] 0,50 

Trung bình khối lượng cai 
sữa (kg/con) 

3,49  
[3,06-3,92] 

3,42  
[2,99-3,85] 

3,90  
[3,47-4,33] 

3,74  
[3,31-4,18] 0,82 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 94,96  
[90,43-99,48] 

93,52  
[88,99-98,05] 

98,15  
[91,62-100,00] 

95,79  
[91,06-100,00] 0,82 

Thời gian chờ phối có kết 
quả (ngày) 

47,44  
[45,26-49,63] 

46,89  
[44,70-49,08] 

43,22  
[41,03-45,41] 

44,44  
[42,26-46,63] 0,38 

Số con cai sữa ở các nghiệm thức dao động trong 
khoảng 6,22 - 7,11 con/ổ. Số con cai sữa của lợn nái 
Xao Va trong nghiên cứu này tương đương với một số 
giống lợn nội khác như lợn Cỏ (6,55 con/ổ), lợn Mẹo 
(6,93 con/ổ) theo nghiên cứu của Phạm Sĩ Tiệp và cs 
(2019) [6], lợn Lũng Phù (6,05 - 6,75 con/ổ) theo 
công bố của Nguyễn Văn Đức và cs (2008) [5]. 

Khối lượng cai sữa của lợn con của lợn nái Xao Va 
chỉ đạt 3,42 - 3,90 (kg/con). So sánh với một số giống 
lợn bản địa khác thì khối lượng cai sữa của lợn Xao Va 
thấp hơn nhiều. Ví dụ: lợn Hương được cai sữa lúc 30 
ngày tuổi có khối lượng đạt 4,02 - 4,92 kg/con [14], 
lợn 14 vú nuôi tại Mường Lay được cai sữa lúc 55 ngày 
tuổi đạt khối lượng trung bình là 7,58 kg [11], lợn Cỏ 
và lợn Mẹo tương ứng đạt khối lượng 5,56 và 5,75 
kg/con tại thời điểm cai sữa 50 ngày tuổi [6]. 

Thời gian chờ phối có kết quả của lợn nái Xao Va 
ở các nghiệm thức trong nghiên cứu này dao động từ 
43,22 - 47,44 ngày, chậm hơn nhiều so với sinh lý 
bình thường của lợn nái (trong khoảng 5-9 ngày). 
4. KẾT LUẬN  

- Đối với lợn nái Xao Va mang thai: Mức năng 
lượng trao đổi và protein thô thích hợp trong khẩu 
phần trong giai đoạn mang thai kỳ 2 (ngày mang thai 
thứ 85 đến ngày đẻ) tương ứng là 2.950 Kcal/kg thức 
ăn và 15,5%. 

- Đối với lợn nái Xao Va nuôi con: Mức năng 
lượng trao đổi và protein thô thích hợp trong khẩu 
phần trong giai đoạn nuôi con tương ứng là 3.000 
Kcal/kg thức ăn và 17%. 
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THE SUITABLE ENERGY AND PROTEIN LEVELS IN THE DIETS FOR BREEDING XAO VA SOWS 

Hoang Thi Mai, Le Minh Hai, Ta Thi Binh, Ho Thi Dung, Tran Thi Cuc 

Summary 

The study was conducted to determine the suitable energy and protein levels in the diets of breeding Xao 
Va sows. The experiment was conducted in 2 periods: pregnancy at 2nd phase (from 85th day of pregnancy 
to giving birth) and lactation for Xao Va sows. The experiment was arranged according to a completely 
randomized design with 2 factors per 12 experimental units (2 energy levels x 2 protein levels x 3 
replicates/each combination of energy level and protein level), each experimental unit was a group of 3 
sows. The two corresponding energy levels in the second pregnancy and lactation period are 2,950/3,050 
and 3,000/3,100 Kcal ME/kg of feed. The respective crude protein levels in the above periods were 
14.5/15.5 and 16/17%. The results showed that, for pregnant Xao Va sows, the 2 metabolic energy levels of 
2,950 and 3,050 Kcal ME/kg of feed in the 2nd gestation period did not create any difference in 
reproductive performance parameters. However, sows fed diets with 15.5% crude protein had piglets’ birth 
weight higher than sows fed diets with 14.5% crude protein (2.60 vs. 2.27 kg/litter, 0.38 vs. 0.35 kg/head). 
For lactating Xao Va sows, the reproductive parameters are also equivalent between the two energy levels 
of 3,000 and 3,100 Kcal ME/kg of feed. Sows fed by 17% CP diet had a higher piglets’ weaning weight and a 
shorter waiting time for mating after weaning compared to the other group. There was no influence of the 
interaction between energy and protein on the study parameters in both periods. Thus, a diet with 2,950 
Kcal ME/kg feed and 15.5% CP for pregnant Xao Va sows and 3,000 Kcal ME/kg feed and 17% CP for 
lactating Xao Va sows should be applied to improve reproductive performance of Xao Va sows. 

Keywords: Xao Va sows, metabolic energy, crude protein. 
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